XU THẾ TẬP TRUNG HÓA HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG Ở CÁC NƯỚC VÀ MỘT SỐ LIÊN HỆ VIỆT NAM
PGS., TS. Lê Đình Hợp

Trong khoảng thời gian 10 năm gần đây, trên thế giới đã diễn ra quá trình tập trung đi đôi với mở rộng trong lĩnh vực ngân hàng dưới dạng hợp nhất, chuyển giao. Có thể xem đây là đặc điểm tiêu biểu của thời kỳ phát triển ngân hàng hiện đại, diễn ra ở hầu hết các quốc gia, nhất là ở các nước công nghiệp phát triển như Mỹ, Nhật Bản, Tây Âu cũng như ở các nước công nghiệp mới và nhiều nước đang phát triển. Qua đó đã tác động làm biến đổi nhiều yếu tố cơ bản trong hoạt động ngân hàng như qui mô hoạt động, cơ sở tạo thu nhập, chiến lược phát triển ngân hàng về phương diện lãnh thổ, công nghệ và lĩnh vực chuyên môn, đặc biệt là xu thế hình thành, phát triển một số tập đoàn tài chính toàn cầu dạng Tổ hợp siêu quốc gia.

Riêng trên lục địa châu Âu, từ năm 1995 đến năm 2004, qua làn sóng tập trung ngân hàng, số lượng các ngân hàng từ 9.507 năm 1995 đã giảm xuống còn 6.406 vào năm 2004 (Xem bảng thống kế dưới đây). Theo các chuyên gia Ngân hàng Trung ương ECB, quá trình tập trung và mở rộng trong khu vực ngân hàng 12 nước nước EU nổi lên một số đặc điểm đáng chú ý sau đây:

Thứ nhất, gần một phần ba các ngân hàng trên lãnh thổ châu Âu từ mười năm trước đó hoạt động khá tích cực nhưng qua quá trình tập trung ngân hàng đã biến khỏi thị trường. Tuy nhiên, động thái này diễn ra trong các quốc gia không đồng đều,  chủ yếu tập trung ở các nước có số lượng ngân hàng nhiều  nhưng qui mô hoạt động  nhỏ bé.

Thứ hai, qua tập trung hoá và mở rộng liên kết, mặc dù số lượng các ngân hàng mẹ giảm thấp, nhưng mạng lưới chi nhánh ngân hàng trong hầu hết các nước đều được bảo tồn hoặc tăng nhẹ. Từ đây nổi lên một vấn đề đáng lưu ý, đó là cơ sở đánh giá một ngân hàng cần thiết và có khả năng tái cơ cấu hay không, trước hết phải xuất phát từ khả năng tập trung của mạng lưới chi nhánh cơ sở. Cho tới nay quá trình tập trung ngân hàng chủ yếu bằng hình thức hợp nhất và chuyển giao mà không thông qua hình thức tái cơ cấu (hệ thống chi nhánh cơ sở).

Từ năm 1991, số lượng ngân hàng hợp nhất và chuyển giao phát triển khá rầm rộ, liên tục qua các năm và đạt đỉnh cao vào năm 2004 nhưng chủ yếu chỉ giới hạn trong phạm vi quốc gia với 80% là các tổ chức tín dụng nội địa và hầu hết là các ngân hàng có qui mô loại nhỏ. Thời kỳ 1998 - 2000, hợp nhất và chuyển giao hướng sang các ngân hàng lớn với nhau và giữa ngân hàng với công ty kinh doanh bảo hiểm. Từ sau năm 2000, xu thế sáp nhập có phần lắng xuống bởi tác động của hoạt động thị trường chứng khoán tương đối không thuận lợi và tình trạng không an toàn kéo dài của nhiều đối tác tham gia thị trường.

(Xem bảng số liệu)

                   Tình hình tập trung ngân hàng trong một số nước EU

Tên   nước
Số lượng
ngân hàng
Số lượng
chi nhánh
Số lượng hợp nhất và chuyển giao  từ năm 1995 đến 2004
Trong đó
xuyên quốc gia (%)


1995
2004
1995
2004



Đức
3785
2148
48.180
47.351
170
17,8

Pháp
1469
897
25.581
25.789
157
21,3

Áo
1041
796
4.667
4.395
41
29,6

Italy
970
787
23.493
30.502
275
12,2

Hà Lan
648
461
6.802
3.671
23
57,7

Tây Ban Nha
506
346
36.465
39.762
95
31,6

Phần Lan
381
363
1.941
1.252
16
25,0

Bồ Đào Nha
233
197
3.446
5.440
38
40,0

Luxamburg
220
165
348
269
10
92,9

Bỉ
145
104
7.704
4.989
34
30,1

Irland
56
80
1.043
924
8
62,5

Hy Lạp
53
62
2.404
3.300
34
25,7

Tổng số
9.507
6.406
162.074
167.644
901
23,2

                                                                                  Nguồn : Monatsbericht der EZB, Mai/2005
Thứ ba, mặc dù số lượng hợp nhất, chuyển giao ngân hàng xuyên  quốc gia  không lớn  nhưng xu thế tăng, tạo cơ hội các ngân hàng châu Âu mở rộng mạng lưới ngân hàng ở nước ngoài, qua đó tạo cơ sở để các ngân hàng phân tán rủi ro đặc thù quốc gia và vùng lãnh thổ, đồng thời tăng thu nhập. Tính trung bình giao dịch của ngân hàng châu Âu qua mạng lưới đại diện và chi nhánh ở nước ngoài đã tăng 15%. Tuy tỷ lệ này có sự khác nhau ở các thị trường nhưng nhìn chung theo hướng tiếp tục tăng nhẹ. Ưu thế vượt trội của liên kết ngân hàng xuyên quốc gia là tạo cơ hội mở rộng mạng lưới chi nhánh nước ngoài mà không phải đầu tư tốn kém. Nhờ đó, hoạt động trực tiếp nhận tiền gửi và cấp tín dụng ở nước ngoài của các ngân hàng, được mở rộng. Riêng trên lãnh thổ EU từ năm 1999 đưa vào sử dụng đồng tiền chung Euro, dịch vụ ngân hàng xuyên quốc gia tăng lên rõ rệt, chủ yếu là trong quan hệ khách hàng lớn như tín dụng liên ngân hàng, tín dụng đồng tài trợ… Hoạt động nhận tiền gửi và cấp tín dụng cho khách hàng cá nhân tiếp tục tăng nhưng thị phần luôn luôn khiêm tốn.

Nhiều ngân hàng trên lãnh thổ châu Âu hợp nhất vào một số tổ hợp tài chính  toàn cầu. Mỗi tổ hợp tài chính là một nhóm các chủ kinh doanh, hàng đầu là kinh doanh tài chính với tối thiểu gồm hai trong ba lĩnh vực có phạm vi siêu lớn là dịch vụ ngân hàng, bảo hiểm và chứng khoán. Việc hợp nhất dịch vụ ngân hàng và dịch vụ bảo hiểm vào một số tổ hợp dịch vụ tài chính toàn cầu đã chứng minh cơ hội thành công rất lớn và con số các tổ hợp đang tiếp tục gia tăng. Trong phạm vi lãnh thổ châu Âu thời kỳ 1985 đến 2004, đặc biệt  từ 1999 đến 2001, cũng hình thành nhiều tổ hợp tài chính từ hợp nhất ngân hàng với bảo hiểm chiếm tới 70% số lượng hợp nhất, chuyển giao ngân hàng trong nội địa. Về sự ra đời của các tập đoàn tài chính xuyên quốc gia thì động cơ liên kết xuất phát từ phía các công ty kinh doanh bảo hiểm nhằm tìm kiếm cơ hội gia tăng kênh phân phối sản phẩm qua mạng lưới hoạt động ngân hàng để tăng nguồn thu nhập. Tuy nhiên, khối lượng giao dịch từ hợp nhất và chuyển giao lĩnh vực hoạt động giữa các tổ chức tài chính nội địa thường lớn hơn nhiều so với liên kết xuyên quốc gia. Qua đó cho thấy một xu thế quan trọng trong hoạt động liên kết tài chính, đó là cơ sở tăng thu nhập dựa trên mở rộng kênh phân phối sản phẩm có ý nghĩa lớn hơn là dựa trên mở rộng phạm vi lãnh thổ. 

Về nhân tố tác động quá trình tập trung và mở rộng ngân hàng có thể gói gọn vào sự phát triển của ba yếu tố luật pháp, công nghệ và kinh tế vĩ mô. Trong 10 năm qua, các nước thành viên cũng như cộng đồng EU đã ban hành hàng loạt văn bản pháp luật về lĩnh vực tài chính theo hướng hỗ trợ, thúc đẩy xu thế tập trung, mở rộng ngân hàng trong lãnh thổ quốc gia cũng như quốc tế. Quá trình này cũng chịu tác động của các chính sách kinh tế vĩ mô, nhất là chính sách tiền tệ qua cơ chế chuyển tải tác động nhanh hơn, phạm vi rộng hơn. Đặc biệt, tiến bộ công nghệ trở thành động lực cơ bản của sự biến đổi trong lĩnh vực ngân hàng, nhất là tạo điều kiện cho ngân hàng qua kênh điện tử mở rộng tầm hoạt động ra ngoài lãnh thổ quốc gia. Ưu thế của yếu tố công nghệ là vô song, tuy nhiên đòi hỏi vốn đầu tư lớn, chỉ thích hợp với ngân hàng có qui mô đủ lớn. Vì vậy, về quan điểm chiến lược, đó là vấn đề tạo lập các tổ chức tín dụng đủ lớn để có khả năng ứng dụng tiến bộ công nghệ.

Nhìn chung, quá trình tập trung và mở rộng ngân hàng đã tạo ra những lợi thế so sánh và từ đó đưa lại những thay đổi tích cực. Qui mô trung bình của một tổ chức tín dụng đã tăng lên khá (thể hiện qua dung lượng của bảng cân đối tài sản từ 1,5  tỷ Euro năm 1995  lên 3 tỷ Euro trong năm 2003). Khá rõ là thị phần của 25 ngân hàng loại lớn từ 40% năm 1977 lên 60% trong năm 2003. 

Cuối cùng, một câu hỏi quan trọng đặt ra là, xu thế tập trung hoá ngân hàng có làm hạn chế cơ hội cung cấp tín dụng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ hay không? Đánh giá của ECB cho thấy không có phản ứng tiêu cực xẩy ra. Ngược lại, nhờ duy trì, mở rộng mạng lưới chi nhánh cơ sở, các kênh phân phối dịch vụ ngân hàng cho khu vực doanh nghiệp này vẫn hoạt động bình thường và có phần thuận lơị hơn.

Một số liên hệ tình hình Việt Nam

Các tổ chức tín dụng ở Việt Nam mới hình thành và phát triển trong khoảng thời gian từ  đầu thập niên 90 đến nay. Do vậy chưa đủ điều kiện tiếp cận và nhìn chung chưa bị chi phối bởi xu thế tập trung hoá và mở rộng ngân hàng trong thập kỷ 90. Tuy nhiên sau 15 năm hoạt động, các tổ chức tín dụng ở Việt Nam đã có những bước phát triển đáng kể về số lượng và chất lượng, đang chuyển mạnh sang cơ chế thị trường và xúc tiến hội nhập quốc tế. Số lượng các tổ chức tín dụng đến cuối năm 2004 có gần 970 đơn vị, trong đó Quĩ tín dụng nhân dân cơ sở qui mô nhỏ chiếm gần 92%, số ngân hàng thương mại và  trung gian tài chính phi ngân hàng chỉ chiếm trên 8%. Cơ cấu tổ chức và hoạt động của các tổ chức tín dụng hiện nay nổi lên một số đặc điểm đáng lưu ý.

- Về mặt số lượng giữa các nhóm có sự chênh lệch đáng kể, nhưng không tương xứng thị phần. Trong khi nhóm ngân hàng thương mại nhà nước (với 5 đơn vị) chiếm trên 70% thị phần huy động vốn và cho vay thì nhóm ngân hàng thương mại cổ phần và tổ chức tài chính phi ngân hàng (43 đơn vị) chỉ có thị phần huy động vốn và cho vay 10%. Đối với nhóm chi nhánh ngân hàng nước ngoài (26 đơn vị) và ngân hàng liên doanh (5 đơn vị) thì con số này là 15 và 16%. Đặc biệt Quĩ tín dụng nhân dân cơ sở với 890 đơn vị trong cả nước nhưng thị phần huy động vốn và cho vay chỉ dưới 2%.  

- Năng lực tài chính và qui mô hoạt động của các tổ chức tín dụng nhìn chung rất thấp so với ngân hàng trong khu vực và thông lệ quốc tế.  Do vốn tự có thấp, nên tỷ lệ an toàn vốn rất thấp và chênh lệch lớn giữa các nhóm, nhìn chung chỉ đạt khoảng 5% trong khi thông lệ quốc tế tối thiểu 8% (Vốn tự có của một ngân hàng thương mại nhà nước từ 1.200 đến 2.200 tỷ VND; ngân hàng thương mại cổ phần đô thị từ 50 đến 70 tỷ VND; ngân hàng thương mại cổ phần nông thôn bình quân 5 tỷ VND; công ty tài chính cổ phần 50 tỷ VND; Quĩ tín dụng nhân dân cơ sở  0,1 tỷ VND; ngân hàng liên doanh nước ngoài 10 triệu USD, Chi nhánh ngân hàng nước ngoài 15 triệu USD). Với vốn tự có thấp, vốn huy động được phép cũng sẽ thấp, do đó hạn chế hoạt động đầu tư, nhất là đầu tư vào các dự án lớn, nguy cơ rủi ro, nhất là đối với các tổ chức tín dụng loại nhỏ đang chiếm đa số về số lượng. Khả năng đầu tư ứng dụng công nghệ mới nhìn chung rất khó khăn, phải dựa vào tài trợ của Ngân hàng Thế giới nhưng chủ yếu tập trung cho ngân hàng thương mại nhà nước và vài ngân hàng thương mại cổ phần.

Hiện nay, Chính phủ đang cho xúc tiến triển khai chương trình cổ phần hoá các ngân hàng thương mại nhà nước. Đó là một xu thế tất yếu của quá trình chuyển đổi tổ chức và cơ chế hoạt động của khu vực kinh tế nhà nước  nhằm giải quyết các yêu cầu trước mắt và tạo lập năng lực tham gia quá trình hội nhập khu vực và quốc tế. Tuy nhiên, việc tăng cường năng lực hoạt động của cộng đồng ngân hàng ở Việt Nam không chỉ dựa vào giải pháp cổ phần hoá mà sẽ có thể khả thi hơn nếu quá trình cổ phần hoá được kết hợp với quá trình tập trung và mở rộng ngân hàng như kinh nghiệm quốc tế đã thể hiện. Hai quá trình này đều có mục tiêu thống nhất là tạo ra một số ngân hàng có qui mô lớn hơn hiện nay và mở rộng phạm vi hoạt động trong nước, khu vực và tiến tới ngoài khu vực. Điều đó có ý nghĩa nâng cao năng lực cạnh tranh và tăng cường đối tác cạnh tranh trên thị trường tài chính nội địa. Chỉ bằng động lực đó mới tạo năng lực thúc đẩy các ngân hàng đầu tư ứng dụng công nghệ mới mở rộng và nâng cao chất lượng thị trường cung ứng dịch vụ ngân hàng cho nền kinh tế và dân cư. Thực trạng tổ chức và hoạt động của các tổ chức tín dụng ở Việt Nam thể hiện sự cần thiết khách quan  tập trung hoá và mở rộng trong lĩnh vực ngân hàng ở nước ta hiện nay. Con đường tập trung hoá để thay thế số lượng ngân hàng nhỏ bé bằng một số ngân hàng có sức cạnh tranh sẽ tháo gỡ dần những tồn tại, nhất là loại bỏ nguy cơ rủi ro, tạo cơ sở cho việc phát triển hiệu quả và ổn định của hệ thống ngân hàng Việt Nam hiện nay và trong những năm tới. Từ định hướng này, một số tổ chức tín dụng Việt Nam có thể xúc tiến hoạt động liên kết đa ngành và  xuyên lãnh thổ quốc gia trong khu vực và quốc tế trong thời gian trước mắt cũng như trong tương lai gần. 

Trong cơ chế thị trường, quá trình tập trung và mở rộng trong lĩnh vực ngân hàng trước hết xuất phát từ sự cần thiết tự thân của các tổ chức tín dụng nhưng đồng thời chịu tác động rất lớn của nhiều yếu như đã trình bày. Do đó, tập trung hoàn thiện, phát triển môi trường pháp luật, công nghệ và chính sách kinh tế vĩ mô sẽ là nội dung chủ yếu tạo cơ sở và sẽ đóng vai trò quyết định cho quá trình phát triển lĩnh vực tài chính gián tiếp  ở Việt Nam, trước hết hết là hệ thống ngân hàng Việt Nam trong thời kỳ phát triển và hội nhập quốc tế.
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